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NGHỊ ĐỊNH
Quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; 
hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.
Điều 2. Đối tượng bị xử phạt
1. Tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.
2. Tổ chức là đối tượng bị xử phạt theo quy định của Nghị định này bao gồm:
a) Tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
b) Tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp;
c) Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.
Điều 3. Biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ, e và i khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả sau:

1. Buộc thu hồi và tiêu hủy các tài liệu, báo cáo, tham luận đã phát hành có nội dung không đúng sự thật hoặc không đúng với nội dung đã đăng ký và được chấp thuận.

2. Buộc điều chỉnh lại số lượng lao động theo Giấy đăng ký hoặc văn kiện dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 4. Quy định về mức phạt tiền
1. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam là 20.000.000 đồng. 

2. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự là 30.000.000 đồng.
3. Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Trong trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm như của cá nhân thì mức phạt tiền bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Chương II
HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT 
VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Mục 1

VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG 
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ

Điều 5. Vi phạm quy định về thủ tục đề nghị cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng một trong những giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, gồm:

a) Văn bản cho ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Các loại giấy chứng nhận hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung một trong những giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, gồm: 
a) Văn bản cho ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Các loại giấy chứng nhận hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức.

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 6. Vi phạm quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không đúng thời gian hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố đã được ghi trong chương trình, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế với lý do, danh nghĩa tổ chức hoặc mục đích không đúng với chương trình, đề án được cấp có thẩm phê duyệt;
b) Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung, chương trình làm việc hoặc các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo không đúng với chương trình, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c) Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có thành phần tham gia tổ chức hoặc thành phần tham dự không đúng với chương trình, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
d) Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trực tuyến với hình thức hoặc công nghệ tổ chức không đúng với chương trình, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tuyên truyền, quảng bá, phát tán tài liệu, báo cáo, tham luận không đúng sự thật hoặc không đúng với chương trình, đề án được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong trường hợp không được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có văn bản đình chỉ việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

6. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng văn bản cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế từ 01 tháng đến 03 tháng  đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này. 
7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc cải chính thông tin đã tuyên truyền, quảng bá không đúng sự thật hoặc không đúng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Buộc thu hồi và tiêu hủy các tài liệu, báo cáo, tham luận đã phát hành có nội dung không đúng sự thật hoặc không đúng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 7. Vi phạm quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi gửi báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế chậm so với thời hạn quy định hoặc báo cáo không đầy đủ nội dung theo mẫu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không đúng thực tế đã diễn ra.
Mục 2

VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG 
CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều 8. Vi phạm quy định trong quá trình đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy đăng ký hoạt động, Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án, Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện (sau đây gọi chung là Giấy đăng ký)
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không làm thủ tục gia hạn trước 60 ngày tính từ ngày hết hạn của Giấy đăng ký, trừ trường hợp không tiếp tục triển khai hoạt động tại Việt Nam;
b) Không làm thủ tục cấp lại trong trường hợp Giấy đăng ký bị mất, rách, hỏng hoặc cũ nát.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng một trong những giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy đăng ký, gồm: 
a) Bản sao Điều lệ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự;
b) Bản chính hoặc bản sao chứng nhận tư cách pháp nhân của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Bản chính Giấy đăng ký hoặc bản sao y bản chính Giấy đăng ký;
d) Bản chính hoặc sao y bản chính văn bản phê duyệt chương trình, dự án của cơ quan có thẩm quyền;
đ) Bản chính hoặc bản sao lý lịch tư pháp của người dự kiến làm Trưởng Văn phòng dự án đã được hợp pháp hóa lãnh sự;

e) Bản chính giấy giới thiệu làm đại diện tại Việt Nam của người đứng đầu tổ chức phi chính phủ nước ngoài;
g) Các giấy tờ liên quan khác.
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung một trong những giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy đăng ký, gồm: 
a) Bản sao Điều lệ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự;
b) Bản chính hoặc bản sao chứng nhận tư cách pháp nhân của tổ chức phi chính phủ nước ngoàiđã được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Bản chính Giấy đăng ký hoặc bản sao y bản chính Giấy đăng ký;
d) Bản chính hoặc sao y bản chính văn bản phê duyệt chương trình, dự án của cơ quan có thẩm quyền;
đ) Bản chính hoặc bản sao lý lịch tư pháp của người dự kiến làm Trưởng Văn phòng dự án đã được hợp pháp hóa lãnh sự;
e) Bản chính giấy giới thiệu làm đại diện tại Việt Nam của người đứng đầu tổ chức phi chính phủ nước ngoài;
g) Các giấy tờ liên quan khác.
4. Hình thức xử phạt bổ sung: 
a) Tịch thu giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dungđối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này;

b) Đình chỉ một phần hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy đăng ký quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 9. Vi phạm quy định trong triển khai hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Không triển khai thực hiện dự án đã cam kết hoặc dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là dự án) hoặc triển khai thực hiện dự án không đúng với nội dung cam kết;
b) Hoàn thành dự án chậm hơn thời hạn đã cam kết;
c) Đặt trụ sở chính, văn phòng dự án, văn phòng đại diện không đúng địa chỉ ghi trong Giấy đăng ký.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động không đúng địa bàn ghi trong Giấy đăng ký.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Hoạt động không đúng nội dung ghi trong Giấy đăng ký;
b) Tiến hành hoạt động khi chưa được cấp Giấy đăng ký;
c) Tiến hành hoạt động khi Giấy đăng ký đã hết hạn.

4. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động sau khi đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động.

5. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tổ chức, thực hiện hoặc tham gia các hoạt động nhằm mục đích truyền đạo, chính trị, thu lợi nhuận hoặc không phục vụ mục đích nhân đạo, phát triển;
b) Tổ chức, thực hiện hoặc tham gia các hoạt động xâm hại đạo đức xã hội hoặc phá hoại thuần phong, mỹ tục, truyền thống dân tộc.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Đình chỉ một phần hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a và điểm c khoản 3 Điều này;
b) Đình chỉ một phần hoạt động từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;
c) Đình chỉ một phần hoạt động từ 12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.

d) Trục xuất người nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.
Điều 10. Vi phạm quy định về tuyển dụng lao động
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tuyển dụng lao động quá số lượng được ghi trong Giấy đăng ký hoặc văn kiện dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc điều chỉnh lại số lượng lao động theo Giấy đăng ký hoặc văn kiện dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 11. Vi phạm quy định về trách nhiệm thông báo hoạt động và chế độ báo cáo

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

 a) Không thông báo về việc cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi Giấy đăng ký và kế hoạch hoạt động với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoặc dự kiến sẽ tiến hành hoạt động;
b) Không gửi báo cáo định kỳ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo, không tiến hành kiểm toán, không cung cấp tài liệu hoặc không giải trình những vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
Điều 12. Vi phạm quy định về thủ tục chấm dứt hoạt động
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

1. Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tự chấm dứt hoạt động dưới 60 ngày trước khi chính thức chấm dứt hoạt động.

2. Không giải quyết xong các vấn đề về trụ sở, nhà ở, nhân viên, phương tiện làm việc hoặc các nghĩa vụ tài chính và những vấn đề liên quan khác trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo buộc chấm dứt hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trước khi chính thức tự chấm dứt hoạt động.
Mục 3

VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG 
CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ, HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

Điều 13. Vi phạm quy định về đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng một trong những giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung trong hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, gồm: 
a) Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự hoặc hợp pháp hóa lãnh sự;
b) Giấy tờ tùy thân;
c) Bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung một trong những giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, gồm: 
a) Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự hoặc hợp pháp hóa lãnh sự;
b) Giấy tờ tùy thân;
c) Bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự.
3. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 14. Vi phạm quy định về thông báo mẫu con dấu, chữ ký, chức danh, trả lời xác minh theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền thực hiện chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi trả lời xác minh không đầy đủ nội dung theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không trả lời xác minh trong thời hạn theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Không giới thiệu mẫu con dấu, chữ ký, chức danh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Chương III

THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VÀ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT
Điều 15. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

1. Những người sau đây có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự:
a) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.
b) Công chức, viên chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.
2. Người có thẩm quyền lập biên bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều này có quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với tất cả các hành vi vi phạm hành chính.

3. Người có thẩm quyền lập biên bản quy định tại điểm b khoản 1 Điều này có quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với những vi phạm hành chính thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao theo mẫu quy định và chịu trách nhiệm về việc lập biên bản.
4. Trường hợp vụ việc vi phạm vừa có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, vừa có hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, thì người đó vẫn phải tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tất cả các hành vi vi phạm và chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt tại Nghị định này để tiến hành xử phạt.
Điều 16. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại: khoản 1 Điều 6; khoản 1 Điều 7; khoản 1 và 2 Điều 8; khoản 1 và khoản 2 Điều 9; khoản 1 Điều 11; Điều 12; khoản 1 Điều 13 Nghị định này;
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại: Điều 5; các khoản 1, 2 và 3 Điều 6; Điều 7; Điều 8; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13 Nghị định này;
c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này, trừ hành vi vi phạm của người nước ngoài quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định này.

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra Ngoại giao:

a) Chánh Thanh tra sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại: Điều 5; các khoản 1, 2 và 3 Điều 6; Điều 7; Điều 8; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14 Nghị định này;
b) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại: Điều 5; các khoản 1, 2 và 3 Điều 6; Điều 7; Điều 8; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14 Nghị định này;
c) Chánh Thanh tra bộ xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này, trừ hành vi vi phạm của người nước ngoài quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định này.

3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành khác:

a) Chánh Thanh tra sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại: Điều 5; khoản 1, 2 và 3 Điều 6; Điều 7 Nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;
b) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại: Điều 5; khoản 1, 2 và 3 Điều 6; Điều 7 Nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;
c) Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại: Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân:

a) Trưởng công an cấp xã, Trưởng đồn công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại: khoản 1 Điều 6; khoản 1 Điều 7; khoản 1 Điều 8; khoản 1 Điều 9; khoản 1 Điều 11; Điều 12 Nghị định này;
b) Trưởng Công an cấp huyện và Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cảnh sát phản ứng nhanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh văn hóa, tư tưởng, Trưởng phòng An ninh thông tin xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại: khoản 1 Điều 5; khoản 1 Điều 6; khoản 1 Điều 7; Điều 8; các khoản 1,2 và 3 Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13 Nghị định này;
c) Giám đốc Công an cấp tỉnh xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại: Điều 5; các khoản 1, 2 và 3 Điều 6; Điều 7; Điều 8; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13 Nghị định này;
d) Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục An ninh văn hóa, tư tưởng, Cục trưởng Cục An ninh thông tin, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này, trừ hành vi vi phạm của người nước ngoài quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định này;
đ) Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định Chương II Nghị định này và có quyền quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. 

5. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng:

a) Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ Bộ đội biên phòng xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại: khoản 1 Điều 6; khoản 1 Điều 7; khoản 1 Điều 8; khoản 1 Điều 9; khoản 1 Điều 11; Điều 12 Nghị định này;
b) Đồn trưởng Đồn biên phòng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại: khoản 1 Điều 5; khoản 1 Điều 6; khoản 1 Điều 7; Điều 8; các khoản 1, 2 và 3 Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14 Nghị định này;
c) Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này, trừ hành vi vi phạm của người nước ngoài quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định này.

6. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài: 

Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 13 và Điều 14 Nghị định này.

Điều 17. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Tịch thu giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Tước quyền sử dụng có thời hạn văn bản cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; đình chỉ có thời hạn một phần hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
d) Tịch thu giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ, e, i khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 1 Điều 3 Nghị định này.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Tước quyền sử dụng có thời hạn văn bản cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; đình chỉ có thời hạn một phần hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
d) Tịch thu giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính.
Điều 18. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 200.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phạt tiền đến 300.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Tịch thu giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính.
2. Chánh Thanh tra sở và Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Sở có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Tước quyền sử dụng có thời hạn văn bản cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; đình chỉ có thời hạn một phần hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
d) Tịch thu giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính.
3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 14.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phạt tiền đến 21.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Tước quyền sử dụng có thời hạn văn bản cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; đình chỉ có thời hạn một phần hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
d) Tịch thu giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính.
4. Chánh Thanh tra bộ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Tước quyền sử dụng có thời hạn văn bản cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; đình chỉ có thời hạn một phần hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
d) Tịch thu giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính.
Điều 19. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân
1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 200.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phạt tiền đến 300.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.
2. Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ Công an nhân dân có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 600.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phạt tiền đến 900.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.
3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phạt tiền đến 1.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Tịch thu giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các  điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính.
4. Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cảnh sát phản ứng nhanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh văn hóa, tư tưởng, Trưởng phòng An ninh thông tin có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 4.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phạt tiền đến 6.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Tước quyền sử dụng có thời hạn văn bản cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; đình chỉ có thời hạn một phần hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
d) Tịch thu giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 3 Nghị định này.
5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Tước quyền sử dụng có thời hạn văn bản cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; đình chỉ có thời hạn một phần hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
d) Tịch thu giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung;
đ) Áp dụng hình thức xử phạt trục xuất;
e) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ, i khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 3 Nghị định này.

6. Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục An ninh văn hóa, tư tưởng, Cục trưởng Cục An ninh thông tin, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Tước quyền sử dụng có thời hạn văn bản cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; đình chỉ có thời hạn một phần hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
d) Tịch thu giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ, i khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 3 Nghị định này.
7. Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 6 Điều này và có quyền quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

Điều 20. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội biên phòng

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 200.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phạt tiền đến 300.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.
2. Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sỹ Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phạt tiền đến 1.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.
3. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b)  Phạt tiền đến 4.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phạt tiền đến 6.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Tịch thu giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 3 Nghị định này.
4. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Tước quyền sử dụng có thời hạn văn bản cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; đình chỉ có thời hạn một phần hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
d) Tịch thu giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tạicác điểm a, c, đ, i khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 3 Nghị định này.
Điều 21. Thẩm quyền xử phạt của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật sở tại như sau:

1. Phạt cảnh cáo.
2. Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.
3. Tịch thu giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung.

Điều 22. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam

1. Tổ chức, cá nhân bị phạt tiền ở nước ngoài có thể nộp tiền phạt tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài.

2. Tiền phạt được thu bằng đô la Mỹ hoặc bằng tiền của nước mà cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam đặt trụ sở hoặc bằng tiền đồng Việt Nam.

Trường hợp thu bằng đô la Mỹ thì áp dụng tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đô la Mỹ so với đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền phạt.

Trường hợp thu bằng tiền của nước mà cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam đặt trụ sở thì áp dụng tỷ giá quy đổi từ đô la Mỹ theo tỷ giá ngân hàng nước sở tại công bố tại thời điểm thu tiền phạt hoặc theo tỷ giá ngân hàng nơi cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước sở tại mở tài khoản Quỹ tạm giữ ngân sách nhà nước.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 23. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng ..... năm....
Điều 24. Hướng dẫn, tổ chức thi hành
Bộ Ngoại giao hướng dẫn, tổ chức thi hành Nghị định này và phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tuyên truyền, giáo dục và vận động nhân dân thực hiện, giám sát việc thực hiện Nghị định này.
Điều 25. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
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- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
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  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
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